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TÓM TẮT
Đánh giá chất lượng nước mặt tại các khu chế biến, sản xuất có vai trò quan trọng trong việc bảo
vệ môi trường. Nghiên cứu được thực hiện nhằm đánh giá hiện trạng môi trường nước mặt khu
vực chế biến thủy sản xã Thụy Hải, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình. Cácmẫu nướcmặt và nước thải
được lấy và xác định các chỉ tiêu pH, BOD5 , PO4

3−, COD, NH4
+ và Coliform. Kết quả phân tích sau

hai lần lấy mẫu nướcmặt và nước thải vào tháng 09 và tháng 12 năm 2022 tại 12 điểm lấy mẫu cho
thấy các chỉ tiêu đều vượt quy chuẩn Việt Nam. Trong 04mẫu nước thải (kí hiệuNT1, NT2, NT3, NT4):
các chỉ tiêu COD, BOD5 , NH4

+, PO4
3−, Coliform đều vượt QCVN 11-MT:2015/BTNMT từ 2-4 lần. Tại

08 mẫu nướcmặt (kí hiệu NM1, NM2, NM3,…, NM8) đều có các giá trị hàm lượng chất gây ô nhiễm
gồm: COD, BOD5 , NH4

+, PO4
3−, Coliform vượt QCVN 10-MT:2015/BTNMT, QCVN 10:2023/BTNMT

(đối với nước mặt tại cảng biển) và QCVN 08-MT:2015/BTNMT, QCVN 08:2023/BTNMT (đối với nước
mặt tại kênh, mương, ao hồ) trong đó hàm lượng BOD5 vượt 12,3 lần và COD vượt 11,6 lần. Chỉ số
đánh giá chất lượng nước mặt VN_WQI cho thấy chất lượng nước mặt khu vực chế biến thủy sản
tại xã Thụy Hải chủ yếu ở mức kém, chỉ sử dụng cho giao thông và mục đích tương đương khác.
Điều tra xã hội học cho thấy có tới 47% người dân địa phương không hài lòng về chất lượng nguồn
nước mặt hiện nay. Hầu hết nước thải của quá trình chế biển thủy sản và nước thải sinh hoạt đều
không qua xử lý mà đổ trực tiếp vào hệ thống thoát nước tập trung của thôn. Nghiên cứu đề xuất
cần xử lý nước thải tại các hộ sản xuất, xây dựng các hố biogas, hố ga lắng nước thải trước khi thải
vào hệ thống chung nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý hoạt động sản xuất và bảo vệ môi
trường hướng tới phát triển bền vững tại khu vực nghiên cứu.
Từ khoá: chế biến thủy sản, chất lượng nước, xã Thụy Hải, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình

MỞĐẦU1

Ngành chế biến thủy sản hiện nay đang là một trong2

những ngành kinh tế mũi nhọn giúp xóa đói giảm3

nghèo tại một số địa phương, đặc biệt là vùng nông4

thôn, song bên cạnh lợi ích về mặt kinh tế thì sự phát5

triển của ngành chế biến thủy sản đang là một trong6

nhữngnguyênnhân làmgia tăng ô nhiễmmôi trường.7

Theo báo cáo của WHO về an toàn và chất lượng8

nước sử dụng trong sản xuất, chế biến thủy sản và9

sản phẩm thủy sản năm 2023, nước thải từ chế biến10

thủy sản chủ yếu phát sinh từ quá trình rã đông, rửa,11

moi ruột và làm sạch1. Các thông số chất lượng nước12

thải chứa nồng độ cao dầu mỡ, chất rẵn lơ lửng như13

TSS: 60 mg/L, COD: 110 mg/L và BOD5: 43,8 mg/L14

có thể được tái chế và tái sử dụng sau khi xử lý1.15

Theo nghiên cứu của Venugopal và Sasidharan năm16

2021, nước thải từ một nhà máy chế biến hải sản tại17

Philippines có giá trị BOD5 dao động 179-276 mg/L,18

CODdao động 458–1717mg/L, TSS: 27,2–1201mg/L19

và NH4
+ dao động 1,5–12,9 mg/L2. Lê Như Đa và20

cộng sự đã tiến hành bước đầu khảo sát về chất lượng21

nước thải chế biến thủy sản, chăn nuôi, nông nghiệp,22

kênh dẫn tưới tiêu tại một số xã ven biển thuộc huyện 23

GiaoThủy, tỉnh Nam Định trong năm 2017-2018 cho 24

thấy giá trị của một số thông số: pH 3,4 –8,7; DO: 25

1,1 –7,6mgL−1; độ dẫn điện: 0,01 –99,9 S/m; chất 26

rắn lơ lửng: 7 –599 mgL−1; nitrat (NO3
−): 0.01-1.74 27

mgL−1; amoni (NH4
+): 0.01 -3.99 mgNL−1; phot- 28

phat (PO4
3−): <0,01 -3,05mgPL−1 và phốtpho tổng 29

số: 0,01–5,03 mgL−1 3. Hàm lượng một số chỉ tiêu 30

như NO, NH4
+, PO4

3, TSS tại một số thời điểm đã 31

vượt quá giá trị cho phép theo các quy chuẩnnước thải 32

sinh hoạt, nước thải công nghiệp và nước tưới tiêu [3]. 33

Bên cạnh đó, qua kết quả quan trắc chất lượng nước 34

mặt các vùng phát triển nông nghiệp, chế biến thủy 35

sản tại tỉnhBạc Liêu các chỉ tiêuTSS, BOD5, COD,N– 36

NH4, N–NO2, P–PO4, Coliform đều vượt quy chuẩn 37

cho phép QCVN 08–MT: 2015/BTNMT từ 0-10 lần 38

[4]. Kết quả tính toán chỉ số chất lượng nướcWQI đa 39

số nằm trong khoảng 51-62 thể hiện mức độ ô nhiễm 40

thấp chủ yếu sử dụng cho mục đích tưới tiêu và các 41

mục đích tương đương khác4. 42

Thái Bình là một tỉnh đồng bằng ven biển thuộc 43

vùng Đồng bằng sông Hồng với chiều dài bờ biển là 44

Trích dẫn bài báo này: Hà N T T, Dung T T, Hoài T T.Đánh giá hiện trạngmôi trường nướcmặt khu vực
chế biến thủy sản xã Thụy Hải, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình. Sci. Tech. Dev. J. - Nat. Sci. 2025; ():1-8.
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49,25km và 5 cửa sông, Thái Bình có tiềm năng và45

nguồn lợi phát triển ngành chế biến thủy sản5. Khu46

vực làng chế biến thủy sản xã Thụy Hải, huyện Thái47

Thụy, tỉnhThái Bình là một trong những khu vực chế48

biến thủy sản phát triển tiêu biểu tại tỉnh Thái Bình49

với 15 cơ sở chế biến thủy sản tư nhân và 2 doanh50

nghiệp chế biến giúp tăng trưởng kinh tế và giải quyết51

việc làm cho gần 3000 người lao động tại địa phương52

tăng thu nhập cho người lao động vùng nông thôn ven53

biển6. Theo số liệu quan trắc của Sở Tài nguyên và54

Môi trường tỉnhThái Bình năm 2020, mỗi ngày cơ sở55

sản xuất nuôi trồng và chế biến thủy sản xả nước thải56

ra môi trường từ 1000-1500 m3, hàm lượng BOD5,57

COD, TSS đều vượt quá quy chuẩn Việt Nam cho58

phép từ 1,5-3 lần dẫn đến tình trạng suy giảm chất59

lượng nước đáng báo động7. Hiện nay, trên địa bàn60

xã Thụy Hải khu vực làng chế biến thủy sản (Thôn61

Quang Lang Đoài và thôn Quang Lang Đông) đã và62

đang hoạt động hình thành từ lâu gắn với sự phát triển63

kinh tế của địa phương. Làng chế biến càng phát triển,64

sự ô nhiễm tại đây càng trở lên đáng báo động. Mặc dù65

đã được hình thành từ lâu nhưng các cơ sở sản xuất tại66

đây chủ yếu là nhỏ lẻ, phát tán không tập trung cùng67

với đó công nghệ sản xuất còn thô sơ, lạc hậu, hầu68

hết chưa có hệ thống xử lý nước thải. Trên địa bàn xã69

Thụy Hải, hiện nay có 17 cơ sở sản xuất chế biến thủy70

sản đang hoạt động6, toàn xã có 1602 hộ dân thì có71

khoảng 60% số hộ dân làm nghề đánh bắt cá và chế72

biến thủy sản6. Trong quá trình chế biến thủy sản,73

nước thải và chất thải rắn được thải ra liên tục và với74

khối lượng lớn trực tiếp ra cống rãnh, cửa biển, thậm75

chí đổ tràn vào hệ thống thoát nước thải sinh hoạt và76

nước thải xung quanhmà không qua hệ thống xử lý đã77

gây ảnh hưởng đến chất lượngmôi trường tại khu vực78

như gây mùi hôi thối, hủy hoại môi trường cùng với79

đó tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe người lao80

động và cộng đồng dân cư tại địa phương và khu vực81

xung quanh. Từ hiện trạng trên, nghiên cứu này sẽ82

thực hiện nhằm đánh giá mức độ ô nhiễm nước mặt83

trên cơ sở phân tích một số thông số chất lượng nước84

cơ bản và bước đầu đề xuất các giải pháp quản lý, kỹ85

thuật giảm thiểu ô nhiễmmôi trường, hướng tới mục86

tiêu phát triển bền vững tại khu vực nghiên cứu.87

PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU88

Khảo sát thực địa và lấymẫu89

Nghiên cứu đã lấy 12 mẫu nước mặt và nước thải90

trong khu vực nghiên cứu vào tháng 09 và tháng 1291

năm 2022 (Hình 1). Trong đó, 04mẫu nước thải được92

lấy tại các hộ gia đình sản xuất và tại doanh nghiệp sản93

xuất, ký hiệu là NTi; 08 mẫu nước mặt ở khu vực ao,94

hồ, kênh, mương, cảng biển gần các cơ sở sản xuất,95

xả thải hoặc điểm giữa khu vực nối điểm xả thải với 96

các sông có sử dụng nước cho các mục đích khác, ký 97

hiệu là NMi (trong đó i là thứ tự các vị trí). Quy trình 98

lấy mẫu nước mặt và nước thải được thực hiện theo 99

TCVN 6663-1:2011 và TCVN 6663-6:2018. Các mẫu 100

này được bảo quản để xác định pH, BOD5, NO3
−, 101

PO4
3−, COD và Coliform theo TCVN 6663-3:2016. 102

Điều tra xã hội học 103

Điều tra xã hội học nhằm tìm hiểu thông tin về quy 104

mô - quy trình sản xuất, phạm vi sử dụng dụng nước 105

mặt, ý kiến của người dân và cán bộ quản lý địa 106

phương về hiện trạng chất lượng nướcmặt, nhận thức 107

về ô nhiễm nước, tác động của các hoạt động sản xuất 108

đến chất lượng nước và công tác quản lý môi trường 109

của chính quyền địa phương. Cuộc điều tra lựa chọn 110

các đối tượng ngẫu nhiên với tổng số 54 phiếu trực 111

tiếp (02 cán bộ, 09 hộ sản xuất và 43 hộ không sản 112

xuất) tại 3 thôn trên toàn xã Thụy Hải: Thôn Quang 113

Lang Đoài (53,7%), thôn Quang Lang Đông (33,3%), 114

thôn TamĐồng (13%). Cỡ mẫu phiếu được tính theo 115

công thức của Franklin, 2003 với độ tin cậy 90%, sai 116

số 8%8. 117

Phân tíchmẫu nước 118

Đối với khu vực chế biến lương thực, thực phẩm, các 119

chất gây ô nhiễm chủ yếu gồm chất thải hữu cơ. Các 120

chỉ tiêu lựa chọn phân tích gồm 6 chỉ tiêu (mỗi mẫu 121

được phân tích lặp 3 lần) được thực hiện tại Trường 122

Đại học Khoa học Tự nhiên, theo các tiêu chuẩn 123

và phương pháp khác nhau: pH được xác định sử 124

dụng máy U-50 Series Horiba theo TCVN 6492:2011 125

(ISO 10523:2008) 9; COD được xác định bằng thiết bị 126

DR 6000 theo phương pháp độ chuẩn đicromat theo 127

TCVN 6491:1999 (ISO 6060:1989) 10; BOD5được xác 128

định bằng phương pháp dùng cho mẫu không pha 129

loãng với máy BODtrak II theo TCVN 6001-1:2008 130

(ISO 5815-1: 2003)11; PO4
3− được xác định bằng 131

phương pháp sử dụng amoni molypdate theo TCVN 132

6202:2008 (ISO 6878:2004) 12; NH4
+được phân tích 133

bằng phương pháp SMEWW 450-F:2012 (giới hạn 134

xác định từ 0.011mg/L, nước thải pha loãng 500 lần, 135

nước mặt pha loãng 20 lần) theo TCVN 6180:1996 136

(ISO 7890-3: 1988) 13; Coliform được xác định ằng 137

phương pháp thống kê MPN (Determination of To- 138

tal coliform by MPN method) theo TCVN 6187- 139

2:199614. 140

Đánh giá chất lượng nước bằng phương 141

phápWQI 142

Chỉ số chất lượng nướcViệt Nam (VN_WQI) được sử 143

dụng để đánh giá chất lượng nước theo Quyết định số 144
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Hình 1: Sơ đồ khu vực nghiên cứu và các vị trí lấy mẫu nước mặt (NM) và nước thải (NT) (Nguồn: https://www.go
ogle.com)

1460/QĐ-TCMT ngày 12 tháng 11 năm 2019 về việc145

ban hành hướng dẫn kỹ thuật tính và công bố chỉ số146

chất lượng nước Việt Nam (VN_WQI) của Tổng cục147

Môi trường15. Trong nghiên cứu này, VN_WQI được148

tính toán dựa trên 3 nhóm thông số: Nhóm I: thông149

số pH, Nhóm IV: nhóm thông số chất hữu cơ và dinh150

dưỡng (DO, BOD5, COD, N-NO3, P-PO4) và Nhóm151

V: nhóm thông số vi sinh (thông số Coliform).152

KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN153

Chất lượngmôi trường nước thải154

Kết quả phân tích chất lượng môi trường nước thải155

được trình bày trên Hình 2.156

Giá trị pHcácmẫunước thải xãThụyHải vào tháng 09157

dao động từ 7.92-8.5 mg/L trung bình là 8.24. Trong158

đó, giá trị pH cao nhất tại điểm NT03 (=7.92) và thấp159

nhất (=7.92) tại điểm NT04. Bên cạnh đó, vào tháng160

12 giá trị pH dao động từ 7.59-8.67. Giá trị pH cao161

nhất tại điểm NT01 (=8.67) và thấp nhất tại điểm162

NT04 (=7.59). Tất cả các điểm tại hai lần lấy đều có giá163

trị pH nằm trong giới hạn của QCVN 11-MT:2015/164

TNMT.165

Giá trị BOD5 dao động từ 389,3-419,02mg/L và trung166

bình là 204,125 mg/L vào tháng 9. Tại vị trí NT02167

giá trị BOD5 ở mức cao nhất (=419,02 mg/L) và thấp168

nhất tại vị trí NT01 (=389,3 mg/L). Vào tháng 12 giá169

trị BOD5 cao nhất tại vị trí NT03 (=376,2 mg/L) và170

thấp nhất tại NT01 (=320,4 mg/L). Nhìn chung giá171

trị BOD5 trong mẫu nước thải 2 lần lấy mẫu tại xã172

Thụy Hải đều vượt quá giới hạn B1 của QCVN 11-173

MT:2015/BTNMT gần 4 lần.174

Giá trị COD nước thải trong hai lần lấy mẫu tại175

xã Thụy Hải đều vượt giới hạn B1 theo QCVN 11-176

MT:2015/ TNMTkhoảng 1,7 lần. Trong đó, vào tháng177

09 tại điểm NT01 có giá trị COD ở mức cao nhất178

(=611 mg/L) và giá trị COD thấp nhất tại điểm NT04 179

(=492,3 mg/L). Giá trị COD trong các mẫu nước thải 180

tháng 12 dao động 487,1- 591,5 mg/L. 181

Kết quả phân tích cho thấy hàm lượng NH4
+ dao 182

động 30,94-100,1 mg/L và trung bình là 73,32. Hàm 183

lượng NH4
+ cao nhất (= 100,1 mg/L) tại điểm NT01 184

và thấp nhất (=30,94 mg/L) tại điểm NT02. Các mẫu 185

nước thải tại xã Thụy Hải được lấy vào hai thời điểm 186

đều có hàm lượng NH4
+ ởmức khác cao và đều vượt 187

QCVN 11-MT:2015/ TNMT 3,5 lần. 188

Hàm lượng PO4
3− mẫu nước thải tại xã Thụy Hải 189

trong 2 lần lấy mẫu đều thấp hơn so với giới hạn B1 190

của QCVN 11-MT:2015/BTNMT. Cụ thể, vào tháng 191

09 hàm lượng PO4
3− dao động 7,03-9,01mg/L và cao 192

nhất tại điểm NT03 (=9,01 mg/L), thấp nhất tại điểm 193

NT01 (=7,01 mg/L). Vào tháng 12, hàm lượng PO4
3−

194

dao động 5,78-8,92 mg/L và cao nhất tại điểm NT04 195

(=8,92 mg/L), thấp nhất tại điểmNT02 (=5,78 mg/L). 196

Vào tháng 09 hàm lượng Coliform trung bình là 197

9100 MPN/100ml cao gấp 1,8 lần so với QCVN 11- 198

MT:2015/ TNMT, điểm cao nhất là NT02 (=24000 199

MPN/100ml) và điểm thấp nhất là NT03 (=12400 200

MPN/100ml). Vào tháng 12 hàm lượng Coliform cao 201

nhất tại điểm NT02 (=21400 MPN/100ml) và thấp 202

nhất tại điểm NT04 (=10100 MPN/100ml). Nhìn 203

chung, hàm lượng Coliform trung bình trong mẫu 204

nước thải tại xã Thụy Hải vào tháng 09 và 12 đều cao 205

hơn giới hạn cho phép 1,9 lần. 206

Từ kết quả phân tích 4 mẫu nước thải lấy tại các cơ 207

sở chế biến thủy sản trên địa bàn xã Thụy Hải đối 208

sánh với giới hạn B1 QCVN 11-MT:2015/BTNMT 209

cho thấy: 210

Ngoài chỉ tiêu pH và PO4
3− thì các chỉ tiêu các chỉ 211

tiêu COD, BOD5, NH4
+, PO4

3−, Coliform đều vượt 212

QCVN 11-MT:2015/BTNMT từ 2-4 lần trong đó chỉ 213

3
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Hình 2: Biểu đồ hàm lượng các chất gây ô nhiễm trong nước thải

tiêu NH4+ vượt 3,6 lần, BOD5 vượt QCVN 4 lần và214

COD vượt 2 lần Coliform vượt 1,9 lần.215

Kết quả phân tích có thể thấy nồng độ NH4
+ trong216

nước thải rất cao có thể gây ra hiện tượng phát triển217

và bùng nổ của các loại tảo, đến mức độ giới hạn khi218

tảo chết và phân hủy sẽ gây ra hiện tượng thiếu oxy219

làm tác động xấu đến nguồn nước, ảnh hưởng đến220

hệ sinh thái thủy sinh và nghề nuôi trồng thủy sản16.221

Hàm lượng BOD5 và COD trong nước thải quá cao222

nguyên nhân là do nguồn nước thải trong quá trình223

chế biến thủy sản có hàm lượng các chất hữu cơ quá224

nhiều 17, quan sát thấy quá trình lấy mẫu và phân tích225

các mẫu nước thải có màu trắng đục và nổi bọt.226

Tại vị trí NT02 có hàm lượng các chất ô nhiễm vượt227

quá ngưỡng cho phép của QCVN nhiều nhất do đây228

là cơ sở chế biến tại thôn Quang Lang Đoài có quy229

mô sản xuất lớn với khối lượng lớn nên lượng nước230

thải thải ra môi trường nhiều. Thông thường nước231

thải chế biến sẽ được dẫn qua cống ngầm dẫn nước và232

thải trực tiếp ra kênh mương và nguồn nước mặt gần233

đó. Trong nguồn nước thải có chứa hàm lượng cặn234

và hàm lượng chất hữu cơ lớn gây ảnh hưởng đến sự235

phát triển của các loài sinh vật thủy sinh dưới nước và236

gây ra mùi khó chịu ảnh hưởng đến đời sống sản xuất237

của người dân trong khu vực vì vậy cần có biện pháp238

xử lý thích hợp để khắc phục tình trạng trên.239

Chất lượng nước mặt tại kênh, mương , ao240

hồ241

Kết quả phân tích chất lượng nước mặt tại kênh,242

mương, ao hồ được trình bày trên Hình 3.243

Giá trị pH các mẫu nước mặt xã Thụy Hải vào tháng244

09 dao động từ 7,28-8,24 trung bình là 7,8. Trong245

đó, giá trị pH cao nhất tại điểm NM4 (=8,24) và thấp 246

nhất (=7.28) tại điểm NM8. Bên cạnh đó, vào tháng 247

12 giá trị pH dao động từ 7,28-8,4. Giá trị pH cao 248

nhất tại điểm NM7 (=8,4) và thấp nhất tại điểm NM2 249

(=7,28). Tuy nhiên, tất cả các điểm tại hai lần lấy 250

đều có giá trị pH nằm trong giới hạn của QCVN 08- 251

MT:2015/BTNMT và QCVN 08:2023/BTNMT. 252

Giá trị COD nước mặt trong hai lần lấy mẫu tại đều 253

ở mức rất cao và vượt giới hạn B1 theo QCVN 08- 254

MT:2015/BTNMT 11 lần và QCVN 08:2023/BTNMT 255

8 lần. Trong đó, vào tháng 09 tại điểm NM2 có giá 256

trị COD ở mức cao nhất (=441 mg/L) và giá trị COD 257

thấp nhất tại điểm NM5 (=300 mg/L), giá trị COD 258

trung bình tại các điểm lấy mẫu là 332,22 mg/L. Giá 259

trị COD trong các mẫu nước mặt tháng 12 dao động 260

294,1- 360,94mg/L. Tại điểmNM2 có giá trị COD cao 261

nhất là 360,94 mg/L và thấp nhất tại điểm NM04 là 262

294,1 mg/L. 263

Giá trị BOD5 vượt quá QCVN 08-MT:2015/BTNMT 264

và QCVN 08:2023/BTNMT rất nhiều và dao động từ 265

135,4-184mg/L.Thời điểm tháng 09 tại vị trí NM2 giá 266

trị BOD5 ởmức cao nhất (=184mg/L) và thấp nhất tại 267

vị trí NM1 (=135,4 mg/L). Vào tháng 12 giá trị BOD5 268

dao động 163,07-301,3 mg/L và trung bình là 224,05 269

mg/L. Trong đó, giá trị BOD5 cao nhất tại vị trí NM3 270

(=301,3 mg/L) và thấp nhất tại NM5 (=163,07 mg/L). 271

Nhìn chung, giá trị BOD5 trong mẫu nước mặt 2 lần 272

lấy mẫu đều vượt quá giới hạn B1 của QCVN 08- 273

MT:2015/BTNMT 11 lần và QCVN 08:2023/BTNMT 274

6 lần. 275

Kết quả phân tích cho thấy hàm lượng NH4
+ dao 276

động 1,27-9,71 mg/L và trung bình là 4,1 mg/L (Lần 277

1) cao gấp 4,6 lần so với giới hạn B1 của QCVN. Hàm 278

lượng NH4
+ cao nhất (= 9,71 mg/L) tại điểm NM2 279

4
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và thấp nhất (=1,27 mg/L) tại điểm NM5. Trong lần280

lấy mẫu thứ 2 hàm lượng NH4
+ dao động 1,16-17,43281

mg/L và trung bình 5,4mg/L. Cácmẫunước thải được282

lấy vào tháng 12 có hàm lượng NH4
+ ởmức khác cao283

và đều vượt QCVN 08-MT:2015/BTNMT 4,6 lần và284

vượt QCVN 08:2023/BTNMT 3,19 lần.285

Vào tháng 09 các giá trị PO4
3− cao nhất tại vị trí286

lấy mẫu NM4 (=13,43 mg/L), tại vị trí NM5 giá trị287

PO4
3− ở mức thấp nhất (=0.31 mg/L). Bên cạnh đó,288

vào tháng 12 giá trị PO4
3− dao động từ 0,26-14,24289

mg/L và trung bình là 5,35 mg/L cao gấp 17,84 lần so290

với giới hạn B1 của QCVN 08-MT:2015/BTNMT và291

gấp 15,7 lần so với QCVN 08:2023/BTNMT. Tại điểm292

NM4 có giá trị PO4
3− ởmức cao nhất (=14,24mg/L),293

tại vị trí NM5 giá trị PO4
3− ở mức thấp nhất.294

Giá trị Coliform trong nước mặt xã Thụy Hải vào295

tháng 09 dao động 200-10100 MPN/100ml và trung296

bình là 2406 MPN/100ml. Tại lần lấy mẫu thứ 2297

vào tháng 12 giá trị Coliform dao động 300-8750298

MPN/100ml, trong đó điểm NM5 có giá trị Col-299

iform cao nhất là 8750 MPN/100ml và điểm NM8300

có giá trị Coliform thấp nhất là 300 MPN/100ml.301

Nhìn chung giá trị Coliform trong hai lần lấy mẫu302

chỉ có duy nhất điểm NM4 vượt quá giới hạn B1303

QCVN 10-MT:2015/BTNMT và QCVN 08:2023/BT-304

NMT. Nguyên nhân giá trị Coliform tại điểm NM4305

cao vượt quá QCVN do đây là nơi tiếp nhận trực tiếp306

các nguồn thải của các cơ sở, các nhà máy chế biến307

thủy hải sản tại địa phương.308

Chất lượng nướcmặt tại cảng biển309

Kết quả phân tích chất lượng nước mặt tại cảng biển310

được trình bày trên Hình 4.311

Giá trị NH4
+ nước mặt lấy tại cảng biển trong hai lần312

lấymẫu tại xãThụyHải đều ởmức cao và vượtQCVN313

10-MT:2015/BTNMT và QCVN 10:2023/BTNMT từ314

16,4-58,8 lần. Trong đó, vào tháng 09 tại điểm NM3315

có giá trịNH4
+ ởmức cao nhất (=5,88mg/L) và giá trị316

NH4
+ thấp nhất tại điểm NM2 (=1,37 mg/L), giá trị317

NH4
+ trung bình tại các điểm lấy mẫu là 3,06 mg/L.318

Giá trị NH4
+ trong các mẫu nước thải tháng 12 dao319

động 1,31- 1,64 mg/L. Tại điểm NM1 có giá trị COD320

cao nhất là 1,64 mg/L và thấp nhất tại điểm NM2 là321

1,31 mg/L.322

Kết quả phân tích giá trị PO4
3− trong các mẫu nước323

mặt vào tháng 09 dao động từ 0,07-0,24mg/L và trung324

bình là 0,14 mg/L. Trong đó, tại điểm NM3 có giá trị325

PO4
3− ở mức cao nhất là 0,24 mg/L và thấp nhất tại326

điểm NM2 là 0,07 mg/L. Vào tháng 12 giá trị PO4
3−

327

dao động 0,19-1,75 mg/L, trong đó giá trị PO4
3− cao328

nhất tại điểm NM3 (=1,75 mg/L) và thấp nhất tại329

điểm NM2 (=0,19 mg/L). Nhìn chung, giá trị PO4
3−

330

trong hai lần lấy mẫu tại điểm NM1 và NM2 đều 331

nằm trong QCVN riêng điểm NM3 vượt quá QCVN 332

10-MT:2015/BTNMT và QCVN 10:2023/BTNMT từ 333

1,2-8,5 lần. 334

Giá trị Coliform trong nước lấy tại cảng biển xãThụy 335

Hải vào tháng 09 trung bình là 983 MPN/100ml. 336

Trong đó, giá trị Coliform cao nhất tại điểm NM2 337

là 1200 MPN/100ml và thấp nhất tại điểm NM1 là 338

750 MPN/100ml. Tại lần lấy mẫu thứ 2 vào tháng 339

12 giá trị Coliform dao động 880-1250 MPN/100ml. 340

Giá trị Coliform trong hai lần lấy mẫu tại điểm NM2 341

và NM3 đều cao hơn QCVN 10-MT:2015/BTNMT 342

và chỉ có duy nhất điểm NM1 nằm trong QCVN 10- 343

MT:2015/BTNMT và QCVN 10:2023/BTNMT. 344

Kết quả phân tích các mẫu nước mặt được lấy tại 345

cảng biển (đối sánh với QCVN 10-MT:2015/BTNMT, 346

QCVN 10:2023/BTNMT) và kênh, mương ao hồ 347

(đối sánh với QCVN 08:2015/BTNMT, QCVN 348

08:2023/BVMT) khu vực làng nghề chế biến thủy sản 349

xãThụy Hải cho thấy: 350

Hàm lượng các chất gây ô nhiễmCOD, BOD5, NH4
+, 351

PO4
3− vàColiformvượtQCVN, trong đóBOD5 vượt 352

12,3 lần và COD vượt 11,6 lần. Tại một số điểm hàm 353

lượng các chất gây ô nhiễm có giá trị rất cao. Cụ thể tại 354

điểm NM4, NM5 và NM6 có hàm lượng các chất gây 355

ô nhiễm cao nhất đặc biệt BOD5 và COD vì những 356

mẫu nước này được lấy tại những điểm tiếp xúc trực 357

tiếp từ nguồn nước thải chưa được xử lý của các cơ sở 358

chế biến thủy sản và nguồn nước thải sinh hoạt. Qua 359

quá trình lấy mẫu, có thể quan sát được nguồn nước 360

mặt tại các vị trí này chứa nhiều cặn, chất hữu cơ của 361

quá trình chế biến thủy sản do đó nguồn nước đục và 362

có mùi tanh. 363

Chất lượngnướcmặtbằngbộchỉ sốVN-WQI 364

Hàm lượng các chất gây ô nhiễm được tính theo chỉ 365

số VN_WQI đều nằm ở mức kém đến ô nhiễm nặng. 366

Nếu so sánh với QCVN thì thấy rằng có sự tương 367

đồng, về mặt bằng chung các thông số đều vượt quá 368

QCVNgấp nhiều lần theo giới hạnB và tính toán theo 369

chỉ số VN_WQI các thông số cũng nằm trong mức bị 370

ô nhiễm. Theo mức thang đánh giá chất lượng nước 371

mặt tại các khu vực lấy mẫu xãThụyHải đang ở thang 372

thứ IV, thang màu cam, trong tình trạng kém, duy 373

nhất có điểmNM4 thuộc thôn Quang Lang Đoài chất 374

lượng nước ởmức chất lượng ô nhiễm nặng đây là nơi 375

tiếp xúc trực tiếp nguồn nước thải tại các hộ sản xuất 376

thang thứ V, màu đỏ. Tất cả đều không đủ tiêu chuẩn 377

để sử dụng cho mục đích tưới tươi cho khu vực, cần 378

có biện pháp xử lý (Bảng 1). 379
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Hình 3: Biểu đồ hàm lượng các chất gây ô nhiễm trong nước mặt tại kênh, mương, ao hồ

Hình 4: Biểu đồ hàm lượng các chất gây ô nhiễm trong nước mặt tại cảng biển

Bảng 1: Chất lượng và khả năng sử dụng nướcmặt tại các điểm lấymẫu

STT Điểm lấy mẫu WQI Mức đánh giá chất lượng nước Thang màu

1 NM4 22,70 Ô nhiễm nặng, cần các biện pháp xử lý trong
tương lai

Đỏ

2 NM5 41,02 Kém, sử dụng cho giao thông thủy và các
mục đích tương đương khác

Da cam

3 NM6 41,79 Kém, sử dụng cho giao thông thủy và các
mục đích tương đương khác

Da cam

4 NM7 39,63 Kém, sử dụng cho giao thông thủy và các
mục đích tương đương khác

Da cam

5 NM8 48,94 Kém, sử dụng cho giao thông thủy và các
mục đích tương đương khác

Da cam

Đánh giá của người dân về chất lượng nước380

Phỏng vấnngẫu nhiên 52 người dân và 02 cán bộ quản381

lý tại xãThụy Hải cho biết hoạt động sản xuất tại khu382

vực nghiên cứu đang ảnh hưởng đến nguồn nướcmặt383

hiện nay. Cụ thể có tới 42%người dân tham gia phỏng384

vấn cho rằng hoạt động chế biến thủy sản ảnh hưởng385

nhiều đến nguồn nước mặt tại các kênh, mương, ao386

hồ tại địa phương, chỉ có 7% người dân cho rằng sản387

xuất thủy sản không có ảnh hưởng gì đến nguồn nước388

mặt (Hình 5). Bên cạnh đó theo khảo sát có tới 47%389

người dân địa phương không hài lòng về chất lượng390

nguồn nước mặt hiện nay và 24% rất không hài lòng 391

trong khi đó chỉ có khoảng 5-8% người dân hài lòng 392

về chất lượng nguồn nước mặt (Hình 6). Theo chia 393

sẻ của người dân sống tại địa phương thì bằng mắt 394

thường có thể thấy nguồn nước khá đục, nhiều bẩn 395

cặn cá tôm, những ngày nắng nóng còn bốc mùi hôi 396

tanh nhưng vẫn phải sử dụng nước để tưới tiêu nông 397

nghiệp. 398
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Hình 5: Hoạt động sản xuất ảnh hưởng tới môi
trường nước mặt

Hình 6: Mức độ hài lòng về chất lượng nguồn nước
mặt hiện nay

Đề xuất giải pháp quản lý môi trường399

Qua kết quả đánh giá hiện trạng môi trường nước tại400

khu vực làng chế biến thủy sản xã Thụy Hải, huyện401

Thái Thụy, tỉnh Thái Bình và theo hướng dẫn của402

thông tư 31/2016/TT-BTNMT về “Bảo vệ môi trường403

cụm công nghiệp, khu kinh doanh, dịch vụ tập trung,404

làng nghề và cơ sở sản xuất, kinh doanh và dịch vụ”,405

nhóm tác giả đề xuất một số giải pháp quản lý môi406

trường tại khu vực làng chế biến thủy sản xãThụyHải407

:408

- Xử lý cục bộ ô nhiễm tại các hộ sản xuất: xây dựng409

các hố biogas, hố ga lắng nước thải trước khi thải vào410

hệ thống chung vì trong quá trình chế biến thủy sản,411

có nhiều chất thải hữu cơ được tạo ra như bã hải sản,412

lưới đánh bắt, và các phần không sử dụng được của413

cá. Các hố biogas và hố ga lắng có thể được sử dụng414

để phân hủy chất thải này và tạo ra khí methane, một415

nguồn năng lượng tái tạo giúp giảm tải lượng chất416

hữu cơ vào môi trường và tận dụng được nguồn năng 417

lượng trong quá trình sinh hoạt và sản xuất. Bên cạnh 418

đó địa phương cần có chính sách hỗ trợ các hộ sản 419

xuất trong việc xây dựng hố biogas. 420

- Quy hoạch tập trung khu vực chế biến thủy sản: 421

Hiện nay các cơ sở chế biến thủy sản trên địa bàn xã 422

ThụyHải đang sản xuất phát tán nhỏ lẻ, công nghệ sản 423

xuất còn thô sơ, vì vậy cần phải quy hoạch các khu vực 424

chế biến tập trung. Di dời các cơ sở sản xuất khỏi khu 425

vực tập trung nhiều dân cư và tập trung tại một khu 426

riêng biệt nhằm hạn chế ô nhiễm môi trường tại khu 427

vực và dễ dàng trong quản lý cũng như triển khai các 428

hệ thống, công nghệ xử lý nước thải tập trung hơn. 429

- Kiên quyết xử phạt nghiêm ngặt đối với những cơ sở 430

sản xuất xả thải: Trong các mẫu nước thải các thông 431

sốNH4
+, COD trung bình vượt 3,6 lần và BOD5 vượt 432

4 lần so với QCVN. Theo khoản 4 điều 13 Nghị định 433

155/2016/NĐ-CP về “Quy định xử phạt vi phạmhành 434

chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường” mức phạt vi 435

phạm xả thải vượt QC kĩ thuật thì 3-5 lần từ 10-20 436

m3/1 ngày là 30-50 triệu. 437

- Nâng cao ý thức bảo vệ môi trường: Tuyên truyền 438

người dân theo dõi, giám sát việc xả thải của các cơ sở 439

sản xuất nếu phát hiện đơn vị nào xả thải chưa xử lý 440

ra môi trường thì kịp thời thông báo đến ban quan lý 441

môi trường tại địa phương. Khuyến khích người dân 442

tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường: nạo vét 443

cống rãnh; giữ gìn sạch sẽ nơi ở và cơ sở sản xuất; áp 444

dụng quy trình sản xuất sạch vừa nâng cao chất lượng 445

sản phẩm mang lại hiệu quả kinh tế vừa giảm lượng 446

phát thải ra môi trường. 447

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 448

Môi trường nước mặt khu vực làng chế biến thủy 449

sản xã Thụy Hải đang bị suy giảm nghiêm trọng. 450

Kết quả phân tích 04 mẫu nước thải và 08 mẫu 451

nước thải đều có hàm lượng các chất gây ô nhiễm 452

(COD, BOD5, NH4
+, PO4

3−) vượt quy chuẩn cho 453

phép nhiều lần. Trong 4 mẫu nước thải: các chỉ 454

tiêu COD, BOD5, NH4
+, PO4

3−, Coliform đều vượt 455

QCVN 11-MT:2015/BTNMT từ 2-4 lần. Tại 08 456

mẫu nước mặt đều có các giá trị hàm lượng chất 457

gây ô nhiễm gồm: COD, BOD5, NH4
+, PO4

3−, 458

Coliform vượt QCVN 10-MT:2015/BTNMT, QCVN 459

10:2023/BTNMT và QCVN 08-MT:2015/BTNMT, 460

QCVN 08:2023/BVMT trong đó trung bình hàm 461

lượng BOD5 vượt 12,3 lần và COD vượt 11,6 lần. 462

Kết quảWQI các mẫu nước mặt tại xãThụy Hải đang 463

ở thang thứ IV, thang màu cam, trong tình trạng kém, 464

duy nhất có điểm NM4 thuộc thôn Quang Lang Đoài 465

chất lượng nước ở mức chất lượng ô nhiễm nặng 466

thang thứ V, màu đỏ. 467
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Nguyên nhân chủ yếu gây ra hiện trạng môi trường468

nước tại làng chế biến thủy sản xã Thụy Hải chủ yếu469

là do các cơ sở chế biến thủy hải sản trên địa bàn địa470

phương xả nước thải chưa qua xử lý trực tiếp ra môi471

trường và người dân địa phương chưa có ý thức cao472

trong công tác bảo vệ môi trường. Vì vậy, cần đề xuất473

một số giải pháp bảo vệ môi trường như áp dụng hệ474

thống xử lý nước thải, hoàn thiện thể chế chính sách475

bảo vệ môi trường và nâng cao nhận thức của cộng476

đồng về bảo vệ môi trường.477

DANHMỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT478

BTNMT : Bộ Tài nguyên và Môi trường479

UBND: Uỷ ban nhân dân480

TNMT: Tài nguyên Môi trường481

QCVN : Quy chuẩn Việt Nam482

STT: Số thứ tự483

XUNGĐỘT LỢI ÍCH484

Các tác giả đồng ý không có bất kỳ xung đột lợi ích485

nào liên quan đến các kết quả đã công bố.486

ĐÓNGGÓP CỦA CÁC TÁC GIẢ487

Nguyễn Thị Thu Hà: thực hiện lấy mẫu nước mặt và488

nước thải, phân tích các thí nghiệm, thu thập, xử lý489

các dữ liệu và viết bản thảo.490

TrầnThịDung: đóng vai trò định hướng, lên kế hoạch491

nghiên cứu, hoàn chỉnh bản thảo.492

Tạ Thị Hoài: hướng dẫn lấy mẫu ngoài thực địa, góp493

phần thảo luận các kết quả nghiên cứu.494
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ABSTRACT
Water quality assessment in processing and production areas play an important role in environ-
mental protection. This study was conducted to assess the water environmental status in the
seafood processing area of Thuy Hai commune, Thai Thuy district, Thai Binh province. Surface
water and wastewater samples were collected at 12 sites in the study area for determination of
environmental parameters including pH, DO, BOD5 , TSS, PO4

3−, COD, NH4
+ and Coliform. These

samples were taken in September and December 2022 and the results showed that the indicators
exceeded the regulation limits by QCVN. In 4 wastewater samples (designated as NT1, NT2, NT3,
NT4): the values of TSS, COD, BOD5 , NH4

+, PO4
3−, Coliform exceeded QCVN 11-MT:2015/BTNMT

by 2-4 times. 08 surface water samples (designated as NM1, NM2, NM3, NM4, NM5, NM6, NM7,
NM8) have pollutant content values including: COD, BOD5 , NH4

+, PO4
3−, Coliform exceeding

QCVN 10-MT:2015/BTNMT, QCVN 10:2023/BTNMT (for surface water in seaports) and QCVN 08-
MT:2015/BTNMT, QCVN 08:2023/BTNMT (for surface water in canals, ditches, ponds and lakes) in
which BOD5 exceeds 12.3 times and COD exceeds 11.6 times. The VN_WQI values indicated poor
water quality suitable only for transportation and other equivalent purposes. The results of the sur-
vey showed that 47 % of respondents were not satisfied with the current status of surface water
quality. It was recorded that most domestic and production wastewater was discharged directly
into water collection system in the residential area and then village's concentrated drainage sys-
tem. The study proposed the need to treat wastewater at production households, build biogas
pits, andmanholes to settle wastewater before discharging into the general system to improve the
efficiency of production management and environmental protection towards sustainable devel-
opment in the research area.
Key words: seafood processing, water quality, Thuy Hai commune, Thai Thuy district, Thai Binh
province
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